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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HỒNG BÀNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  N u  n     B n 
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ôn  Bùi Văn K ươn     

Ôn   rần N ọc Hải. 

- Thư ký phiên tòa: B  Đỗ       n  –   ư        án n  n d n qu n Hồn  

Bàng  t  n  p ố Hải    n  
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân  u n Hồng Bàng  thành ph  H i 

 hòng tham gia phiên tòa: N u  n       u - Kiểm sát viên   

N       t án     năm      t i  iểm cầu trun  t m    tr  s      án n  n 

d n qu n Hồn  B n  v   iểm cầu t  n  p ần     r i t m  i m C n   n t  n  p ố 

Hải    n       án n  n d n qu n Hồn  B n   t  n  p ố Hải    n    t    sơ 

t ẩm c n     i trực tu ến v  án   n  sự sơ t ẩm t      số: 187/2024/TLST-HS 

ngày 09 t án     năm    4 t eo Qu ết   n   ư  v  án r    t    số:  

182/   4/QĐXXS -HS n     9 t án     năm    4  ối với b  cáo: 

Bùi Văn Th, sin  năm  994 t i H  Nội  Nơi  ăn     t ườn  trú: Số    p ố 

G  p ườn  H  qu n HK  t  n  p ố H  Nội; c ỗ  : K  n  có nơi   cố   n ; n  ề 

n  iệp: L o  ộn  tự do; tr n   ộ văn  oá: Lớp 5/12; d n tộc: Kin ;  iới t n : N m; 

t n  iáo: K  n ; quốc t c : Việt N m; con ôn  Bùi Văn   v  b  N u  n     M; 

c ư  có vợ con; tiền án, tiền sự: K  n ; b  t m  iữ từ n     4/8/   4  ến n    

  /8/   4 c u ển t m  i m; có mặt  

- Bị hại: An   rần Qu  A  sin  năm  98 ; cư trú t i: Số 4   ác   p ố L  

p ườn  H  qu n HB  t  n  p ố Hải    n ; vắn  mặt  

-     i   m ch n :  

   C   Đỗ     G; vắn  mặt  

2. An  Đặn  N ọc H; vắn  mặt  
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- Người tham gia t  tụng khác tại điểm cầu thành phần: Ôn  N u  n 

Qu n  K iêm –   ư         án n  n d n qu n Hồn  B n   t  n  p ố Hải    n   

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các t i  iệu có tron   ồ sơ v  án v  di n biến t i p iên t    nội dun  v  

án  ược tóm tắt n ư sau:  

K oản      iờ n     7/  /   4   n   rần Qu  A  i cùn   n  Đặn  N ọc H 

v     n ười b n n m  iới tên L ( iện c ư   ác   n   ược     c ỉ)  ến uốn  bi  t i 

quán bi    u vực vỉ   è n ã tư  ườn  Min  K  i  i o n  u với  ườn   rần Qu n  

K ải do c   Đỗ     G   m c ủ  Đến   oản      iờ cùn  n     Bùi Văn    là nhân 

viên   m việc t i quán b  nướn  H  Nội  nằm c n  quán bi  củ  c   G sang giao 

 ưu  uốn  bi  cùn  b n củ  A. K i  ã uốn   ết    cốc bi       i s n  b n   ác 

n ồi uốn  bi  v   i o  ưu với khách người nước n o i t   b  A c  i : “M y thích 

 án  n  u    n ?”;    nói: “An   ừn  có c  i nữ ”  n ưn  A vẫn tiếp t c c  i  

Do v       bức  úc c    về   u vực vỉ   è c n  quán b  nướn  H  Nội  ấ     

tu p sắt d i   oản    m  i  ến  ỏi  n  A: “An  có t  c   án  n  u    n ?” t   

anh A    n  trả  ời  Lúc n    n  A   n  tron  tư t ế n ồi t i b n bi  t   b     cầm 

tu p sắt bằn  t   p ải n ằm v o bắp t   trái củ   n  A v t    p át    ấ  v     n  

A  iơ t   trái  ên  ỡ, dẫn  ến    v t trúng v o   uỷu t   trái củ   n  A  Được mọi 

n ười c n n ăn nên    dừn    i  c n  n  A  i bộ trên  ườn   rần Qu n  K ải 

 ướn  về p    Bện  viện     sản Hải    n   ể về n    K i  n  A  i bộ các  quán 

bi  củ  c   G   oản    -30m thì Th cầm tu p sắt  uổi t eo    i   u vực trước c   

n   số     ườn   rần Qu n  K ải     s  d n  tu p sắt  ể  án   n  A n ưn  b  

n ười qu   ườn   iằn   ược nên  h  ã dùn  t    c  n  án  v o mặt  n ười  n  A. 

S u  ó, anh A  in  ỗi t      dừn    i   i bộ qu   tr    i quán bi  v  n ồi  ể   i c o 

anh H, anh L  c   G biết do  n  A     án  n  u nên Th  ã  án   n  A  Đối với 

anh A    i về n   t    ược n ười n    ư   i cấp cứu t i Bện  viện Việt  iệp  

Ngày 19/01/2024, anh Phùng Anh T (   c áu củ   n   rần Quý A) có  ơn 

tr n  báo sự việc trên   i C n   n p ườn  Ho n  Văn      

  i bản Kết  u n  iám   n  p áp   số 150/2024/KLTTCT-TTPYHP ngày 

07/3/2024 củ   run  t m   áp   Hải    n   ết  u n: “Tỷ  ệ phần trăm tổn th ơn  

cơ thể của anh Trần Quý A tại th i điểm  iám định    27%, tron  đó: 

- Tỷ  ệ phần trăm tổn th ơn  cơ thể do sẹo vết th ơn   iền vết phẫu thuật 

mặt sau khuỷu tai trái đến 1/3/ trên cẳn  tai trái  ây nên   : 03%. 

- Tỷ  ệ phần trăm tổn th ơn  cơ thể do  ãy mỏm khuỷu tai trái, còn hạn chế 

tác độn   ấp duỗi khuỷu tay trái, sấp n ửa cản  tay trái gây nên là: 13%. 

- Tỷ  ệ phần trăm tổn th ơn  cơ thể do tổn th ơn  thần kinh quay bên trái 

gây nên là: 13%. 

Th ơn  tích trên có đặc điểm do vật t y tác độn  trực tiếp theo h ớn  từ 
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sau ra tr ớc gây nên”. 

  i Cơ qu n Cản  sát  iều tr    n   rần Qu  A    i: K oản      iờ n    

17/01/2024 anh A cùn  b n     n  H, anh L uốn  bi  t i n ã tư  ườn   rần Qu n  

K ải  i o n  u với  ườn  Min  K  i t   có    n ười   n  n  (s u n   biết tên    

Bùi Văn   )  ến uốn  bia và nhìn anh A, thì anh A c o rằn  n ười n   n  n  ểu 

nên nói: “   c   án  n  u  ?”  n ười n      ng có p ản ứn      S u  ó  n  A  i 

bộ về  c n    cầm tu p sắt  uổi t eo  ến   u vực các  quán bi    oản    -30m 

(  u vực n   số     ườn   rần Qu n  K ải) t       uổi   p  cầm tu p sắt v t về 

p     ầu  n  A thì anh A  iơ t    ên  ỡ v  trún  v o   uỷu t   trái.  

  i Cơ qu n Cản  sát  iều tr   Bùi Văn     ã t ừ  n  n   n  vi p  m tội 

củ  m n  n ư nội dun  trên        i n u ên n  n  ả  r  sự việc    do b   n  A 

c  i v      án  n  u trước nên     ã  ấ     tu p sắt  án  trún  v o   uỷu t   trái 

củ   n  A n    t i quán bi      t ỉn  t oản   ặp  n  A t i quán bi  củ  c   G, 

trước  ó       n  có mối qu n  ệ v     n  có m u t uẫn    với  nh A. Sau khi 

 ả  r  sự việc    n  ỉ   m  bỏ  i   n  t  n  v  có  iên   c với  i    n  n ờ mẹ  c   

 ái  ến  in  ỗi bồi t ườn  c o  n  A  Đối với tu p sắt    dùn   ể     t ươn  t c  

cho anh A t uộc d n      có c iều d i   oản    m     n ặt    ốc c    ần quán 

bi   Quá tr n      át  ược mọi n ười c n n ăn  ã  iằn  c       n   từ t      và 

 ể     u    không rõ. 

Về trác  n iệm d n sự: Bùi Văn     ã tác  ộn   i    n   ến  in  ỗi  bồi 

t ườn  c o  n    rần Qu  A số tiền                ồn ;  n  A có  ơn  in  iảm 

n ẹ   n  p  t c o   . 

  i bản cáo tr n  số 158/CT-VKSHB ngày 30/11/2024 củ  Viện  iểm sát 

n  n d n qu n Hồn  B n   t  n  p ố Hải    n   ã tru  tố Bùi Văn    về tội “Cố 

      t ươn  t c ” t eo  iểm     oản   Điều   4 củ  Bộ  u t H n  sự  

* Đ i diện Viện Kiểm sát n  n d n qu n Hồn  B n   t  n  p ố Hải    n  

t ực   n  qu ền c n  tố t i p iên to  tr n  b    ời  u n tội   iữ n u ên qu n  iểm 

tru  tố b  cáo Bùi Văn    về tội Cố       t ươn  t c  t eo  iểm     oản   Điều 

  4 củ  Bộ  u t H n  sự v   ề n    Hội  ồn    t   : 

- Áp d n   iểm     oản   Điều   4  các  iểm b, s   oản   v    oản   Điều 

    Điều 38 củ  Bộ  u t H n  sự    p  t b  cáo mức án từ  4 năm tù  ến  4 năm 

06 tháng tù về tội “Cố       t ươn  t c ”  

- Về trác  n iệm d n sự: B    i    n  có  êu cầu t êm nên    n  p ải  iải 

qu ết. 

- B  cáo p ải c  u án p     n  sự sơ t ẩm t eo qu    n  củ  p áp  u t  

*   i p iên to   b  cáo  ã    i n  n to n bộ   n  vi củ  m n  n ư nội dun  

bản cáo tr n   ã tru  tố v   ề n    Hội  ồn    t     em   t  iảm n ẹ   n  p  t 

c o b  cáo  ể b  cáo sớm  ược tr  về với  ã  ội    m   i cuộc  ời  tr  t  n  c n  



4 
 

d n có  c  c o  i    n  v   ã  ội   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

 rên cơ s  nội dun  v  án  căn cứ v o các t i  iệu tron   ồ sơ v  án  ã  ược 

tr n  t n  t i p iên t    Hội  ồn    t    n  n   n  n ư s u:
  

 [ ] Về   n  vi  qu ết   n  tố t n  củ  Cơ qu n Cản  sát  iều tr  C n   n 

qu n Hồn  B n   Điều tr  viên  Viện  iểm sát n  n d n qu n Hồn  B n   Kiểm 

sát viên:  ron  quá tr n   iều tr   tru  tố củ  cơ qu n tiến   n  tố t n   củ  n ười 

tiến   n  tố t n   ã t ực  iện  ún  về t ẩm qu ền  tr n  tự  t ủ t c  qu    n  củ  

Bộ  u t  ố t n    n  sự  Quá tr n   iều tr   tru  tố v  t i p iên t    b  cáo v  

n ữn  n ười t  m  i  tố t n    ác    n  có    iến       iếu n i về   n  vi  

qu ết   n  củ  Cơ qu n tiến   n  tố t n   n ười tiến   n  tố t n   Do v    các 

  n  vi  qu ết   n  tố t n  củ  Cơ qu n tiến   n  tố t n   n ười tiến   n  tố t n  

 ã t ực  iện  ều  ợp p áp   

[ ] Về tội d n : Lời    i củ  b  cáo t i phiên tòa phù hợp với  ời    i củ  b  

cáo t i Cơ qu n Cản  sát  iều tr   p ù  ợp với  ời    i củ  b    i  rần Qu  A,  ời 

   i củ  n ười   m c ứn    ết  u n  iám   n  p áp   về t ươn  t c  v  các t i 

 iệu  c ứn  cứ   ác có tron   ồ sơ v  án  N ư v     ã có  ủ cơ s   ết  u n: 

K oản   ơn     iờ n     7/  /   4  t i   u vực quán bi  vỉ   è n ã tư  ườn  

 rần Qu n  K ải  i o n  u với  ườn  Min  K  i do mẫu t uẫn tron   úc uốn  bi  

v  b   n  A c  i      án  n  u nên Bùi Văn     ã bực tức  ấ     tu p sắt t i vỉa 

 è  ần  ó  án  trún  v o   uỷu t   trái củ   n  A  qu   iám   n  các   n  anh A 

b  tổn t ươn  cơ t ể với tỷ  ệ là 27%  B  cáo    n ười  ủ tuổi p ải c  u trác  n iệm 

  n  sự  có  ủ năn   ực trác  n iệm   n  sự nên   n  vi  ó củ  b  cáo  ã p  m v o 

tội "Cố       t ươn  t c " vi p  m  iểm     oản   Điều   4 củ  Bộ  u t H n  sự 

với  1 t n  tiết   n    un   ược qu    n  t i  iểm     oản   Điều   4    “Dùng 

… hun  khí n uy hiểm”.  

[3] Viện  iểm sát n  n d n qu n Hồn  B n   t  n  p ố Hải    n  tru  tố b  

cáo về tội "Cố       t ươn  t c " t eo  iểm     oản   Điều   4 củ  Bộ  u t H n  

sự với t n  tiết   n    un    trên     o n to n có căn cứ   ún  n ười   ún  tội  

 ún  p áp  u t  

[4] H n  vi p  m tội củ  b  cáo    n u   iểm c o  ã  ội   ược t ực  iện do 

 ỗi cố     ã   m p  m qu ền  ược bảo  ộ về sức   ỏe củ  con n ười      mất tr t 

tự tr   n  ã  ội  v  v   cần p ải  ược       n  iêm   

[ ] Về t n  tiết tăn  nặn  trác  n iệm   n  sự: B  cáo    n  có t n  tiết tăn  

nặn  trác  n iệm   n  sự t eo qu    n  t i Điều    củ  Bộ  u t H n  sự   

[6] Về t n  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm   n  sự: Quá tr n   iều tr  v  t i p iên 

tòa, b  cáo “th nh khẩn khai báo, ăn năn hối cải”,  ã tác  ộn   i    n  bồi t ườn  

t iệt   i c o b    i  b    i  ề n    Hội  ồn    t     iảm n ẹ   n  p  t c o b  cáo  
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       các t n  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm   n  sự c o b  cáo  ược qu    n  t i các 

 iểm b, s   oản   v    oản   Điều    củ  Bộ  u t H n  sự   

[7] Về n  n t  n: B  cáo c ư  có tiền án  tiền sự  p  m tội  ần  ầu nên Hội 

 ồn    t    sẽ  em   t vấn  ề n     i qu ết   n    n  p  t  ối với b  cáo  

[8] Về   n  p  t:  rên cơ s   án   iá  ầ   ủ t n  c ất  mức  ộ t iệt do   n  

vi p  m tội củ  b  cáo     nên  t n  tiết tăn  nặn    iảm n ẹ trác  n iệm   n  sự  

quá trình nhân thân và n u ên n  n  ả  r  sự việc  Hội  ồn    t    t ấ  cần bắt b  

cáo p ải các      ã  ội một t ời  i n  ủ  ể cải t o   iáo d c b  cáo v  p  n  n ừ  

chung.  

[9] Về trác  n iệm d n sự: B    i     n   rần Qu  A    n  c n  êu cầu    

nên    n  p ải  iải qu ết. 

[  ] Về án p  : B  cáo p ải c  u án p     n  sự sơ t ẩm v  án p   d n sự sơ 

t ẩm t eo qu    n  p áp  u t   

Vì các  ẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
  

1. Căn cứ v o  iểm     oản   Điều   4, các  iểm b, s   oản   v    oản   

Điều 51, Điều  8 củ  Bộ  u t H n  sự, 

-  u ên bố b  cáo Bùi Văn Th p  m tội “Cố       t ươn  t c ”.    

- X  p  t b  cáo  4 (bốn) năm  6 (sáu) t án  tù.  

  ời   n c ấp   n    n  p  t tù t n  từ n    14/8/2024. 

2. Về án p  : Căn cứ Điều   6 củ  Bộ  u t  ố t n    n  sự;  iểm     oản   

Điều    N    qu ết số   6/   6/UB VQH 4 n       t án     năm    6 củ  Uỷ 

b n t ườn  v  Quốc Hội qu    n  về mức t u  mi n   iảm  t u  nộp  quản    v  s  

d n  án p   v   ệ p    o  án  

Buộc b  cáo Bùi Văn    p ải c  u          ồn  (Bằn  c ữ: H i trăm n   n 

 ồn ) án p     n  sự sơ t ẩm. 

3  Về qu ền   án  cáo bản án: Căn cứ Điều     v  Điều     củ  Bộ  u t  ố 

t n    n  sự   

B  cáo có qu ền   án  cáo bản án tron  t ời   n    (mười  ăm) n      ể từ 

ngày tuyên án.  

B    i vắn  mặt t i p iên t    có qu ền   án  cáo bản án tron  t ời   n    

(mười  ăm) n      ể từ n    n  n  ược bản án  oặc n    bản án  ược niêm  ết 

t eo qu    n  củ  p áp  u t  

4   rườn   ợp bản án  qu ết   n   ược t i   n  t eo qu    n  t i Điều   

Lu t   i   n  án d n sự t   n ười  ược t i   n  án d n sự  n ười p ải t i   n  án 

d n sự có qu ền t ỏ  t u n t i   n  án  qu ền  êu cầu t i   n  án  tự n u ện t i 



6 
 

  n  án  oặc b  cưỡn  c ế t i   n  án t eo qu    n  t i các  iều 6  7, 7a v  9 Lu t 

  i   n  án d n sự; t ời  iệu t i   n  án  ược t ực  iện t eo qu    n  t i Điều    

Lu t   i   n  án d n sự  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Nơi nh n: 

                  - B  cáo; b    i; 

                  - VKSND qu n Hồn  B n ; 

                  - VKSND t  n  p ố Hải    n ; 

                  - CQCSĐ  - C n   n qu n Hồn  B n ; 

                  - CQTHAHS - C n   n qu n Hồn  B n ; 

                  - PV06 - C n   n t  n  p ố Hải    n ; 

                  - S   ư p áp t  n  p ố Hải    n ; 

                  - C i c c  HADS qu n Hồn  B n ; 

                  -  r i t m  i m - C n   n     Hải    n ; 

                  - Lưu: Hồ sơ v  án  V   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

             THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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